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	UBND TỈNH KON TUM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

	BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

	Số :  04  /BCĐ-CTMTQG
	Kon Tum, ngày   18   tháng 03   năm 2014

	V/v báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG trong Quý 1 năm 2014 và các nội dung khác.
	


Kính gửi:

                                     - Các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG,

                                     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) số 03/KH-BCĐ ngày 17/3/2014 và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG năm 2014. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG trong 3 tháng đầu năm 2014 (bao gồm cả nguồn vốn ĐTPT thuộc Kế hoạch vốn năm 2013 được phép kéo dài đến 30/6/2014) và phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tiếp theo. Trong đó:

- Nội dung, mẫu biểu báo cáo thực hiện theo quy định hiện hành (có thể tải về tại Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://www.skhdt.kontum.gov.vn/).
- Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/04/2014 bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ: pktvx@yahoo.com.vn.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2014 của các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG và UBND các huyện, thành phố; Phân khai cụ thể nguồn vốn: 
Đến nay phần lớn các đơn vị, địa phương chưa xây dựng được kế hoạch triển khai, phân khai nguồn vốn (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo). Do đó, đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và gửi kế hoạch triển khai, phân khai vốn về cơ quan Thường trực BCĐ các CTMTQG (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cùng thời điểm báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 3 tháng đầu năm 2014.

3. Trên cơ sở kết quả thực hiện các CTMTQG trong 3 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2014, đề xuất điều chỉnh hoạt động, mức vốn đối với từng dự án, tiểu dự án (nếu cần thiết): 
Đề nghị các đơn vị có tờ trình, giải trình rõ lý do điều chỉnh để cơ quan Thường trực BCĐ các CTMTQG tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định (việc xin điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2013 kéo dài đề nghị thực hiện  chậm nhất đến giữa tháng 5/2014 để có thời gian triển khai thực hiện).

4. Để có cơ sở báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương; đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện chương trình cập nhật số liệu thực hiện hàng tháng về vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB (vốn đầu tư xây dựng công trình – thực hiện theo Luật Xây dựng) theo biểu mẫu nêu trên, gửi Email về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ pktvx@yahoo.com.vn trước ngày 03 hàng tháng để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.


Thường trực BCĐ các CTMTQG tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện CTMTQG, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ bộ phận tham mưu của BCĐ các CTMTQG tỉnh (Phòng Kinh tế-Văn xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại 3863.674) để được hướng dẫn./.       
	Nơi nhận:



- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);

- Trưởng BCĐ CTMTQG (B/c);

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- Kho bạc nhà nước tỉnh (phối hợp);

- Lưu VT, KTVX, NHTr (30b).
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN

	
	GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Lê Ngọc Tuấn


ĐỀ CƯƠNG BC
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MẪU BIỂU BC
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YÊU CẦU CHUNG CỦA BÁO CÁO

 CHÍNH THỨC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CTMTQG


  3 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2014

I. Về thể thức văn bản: Thực hiện theo quy định hiện hành.


II. Về nội dung báo cáo:


1. Đánh giá chung về chương trình:


Đánh giá tổng quát từng chương trình mà đơn vị đang triển khai thực hiện. trong đó phải nêu rõ số lượng, mục tiêu của chương trình năm 2014 đã đạt được đến hết tháng 3/2014 và ước thực hiện đến hết tháng 12/2014. So sánh với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đã được đề ra trong năm 2014 đã đạt được đến mức độ nào. Nêu những kết quả đã đạt được, tồn tại yếu kém trong quá trình thực hiện, hạn chế, nguyên nhân.


2. Đánh giá cụ thể:


Đánh giá cụ thể từng dự án, mục tiêu hoạt động của Chương trình MTQG thực hiện đến 31/3/2014 và ước thực hiện đến 31/12/2014 theo các nội dung sau:


- Kế hoạch được giao và tình hình thực hiện của chương trình (đánh giá đến từng dự án, mục tiêu cụ thể)


- Tiến độ và mức độ thực hiện, các giải pháp của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu).


- Những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân (cả chủ quan, khách quan) của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu, hoạt động) về kết quả thực hiện mục tiêu, không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt.


- Kết quả thực hiện kinh phí đến hết tháng 3 năm 2014 của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu) kể cả vốn năm trước chuyển sang, khả năng thực hiện đến 31/12/2014 (lưu ý cập nhật số liệu kết quả giải ngân cả tạm ứng từ kho bạc).


- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện chương trình (bao gồm trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm của cơ quan có liên quan).


- Riêng đối với UBND huyện, thành phố ngoài báo cáo các CTMTQG do đơn vị mình trực tiếp quản lý gồm: Dự án Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi; Một số nội dung thuộc các dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn... (Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo); Các công trình cấp nước và hoạt động sự nghiệp (Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn); Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Dự án hỗ trợ sản xuất; Hoạt động tuyên truyền, quản lý (CTMTQG xây nông thôn mới); các dự án thuộc CTMTQG văn hóa, CTMTQG việc làm và dạy nghề; DA hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK; DA Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện CT (CTMTQG giảm nghèo nhanh bền vững), cần có báo cáo đánh giá tổng quát về công tác phối hợp triển khai thực hiện 13 CTMTQG do các Sở, ngành thực hiện trên địa bàn. 


3. Kiến nghị: 


- Tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình (có thể nêu cụ thể đến từng dự án) để kiến nghị, đề xuất tháo gỡ nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2014.


- Rà soát đề nghị điều chỉnh vốn trong nội bộ chương trình (nếu có) nhằm giải ngân hết vốn trong năm 2014 hoặc giải ngân hết vốn đến ngày 31/01/2015.

III. Về biểu mẫu:


Ngoài phần thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện nêu trên, phần biểu mẫu cần thể hiện đúng theo mẫu biểu (có thể tải về trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://www.skhdt.kontum.gov.vn/).
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VON DTPT

		

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CTMTQG TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

		NGUỒN VỐN: ĐTPT VÀ SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT XDCB

		ĐVT: Triệu đồng

		TT		Chương trình/dự án/công trình		Chủ đầu tư		Quyết định phê duyệt								Mã số dự án		Kế hoạch năm 2014										Kết quả thực hiện đến hết ngày 31/3/2014																		Ước thực hiện hết năm 2014																		Ghi chú

																		Tổng kinh phí thực hiện		Kế hoạch 2014 (*)		Nguồn năm trước chuyển sang		Nguồn huy động dân		Nguồn khác		Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Nguồn vốn thuộc kế hoạch 2014						Nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2013						Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Nguồn vốn thuộc kế hoạch 2014 (đến 31/12/2014)						Nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2013 (đến 30/6/2014)

								Số QĐ		Ngày, tháng, năm		TMĐT		Nguồn vốn																				Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng								Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng

		A		B		C		D		E		F		G		H		1=2+3+4+5		2		3		4		5		6=7+8		7=10+13		8=11+14		9=10+11		10		11		12=13+14		13		14		15=16+17		16=19+22		17=20+23		18=19+20		19		20		21=22+23		22		23		24

				TỔNG SỐ

		I		CTMTQG …

		1		Vốn ĐTPT

		a		Dự án…

		-		Công trình …

		-		Công trình …

		b		Dự án…

		-		Công trình …

		-		Công trình …

		2		Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB

		-		Dự án…

		-		Dự án…

				Ghi chú:

		(*): Được giao tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh





VON SU NGHIEP

		

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CTMTQG TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

		NGUỒN VỐN: SỰ NGHIỆP

		ĐVT: Triệu đồng

		TT		Chương trình/dự án/công trình		Chủ đầu tư		Kế hoạch năm 2014										Kết quả thực hiện đến hết ngày 31/3/2014										Ước thực hiện đến 31/01/2015										Ghi chú

								Tổng kinh phí thực hiện		Kế hoạch 2014 (*)		Nguồn năm trước chuyển sang		Nguồn huy động dân		Nguồn khác		Giá trị KLHT		Giá trị giải ngân								Giá trị KLHT		Giá trị giải ngân

																				Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Đạt (%)				Tổng số		Thanh toán KLHT		Tạm ứng		Đạt (%)

		A		B		C		1=2+3+4+5		2		3		4		5		6		7=8+9		8		9		10=7/1*100		11		12=13+14		13		14		15=12/1*100		16

				TỔNG SỐ

		I		CTMTQG …

		-		Dự án…

		-		Dự án…

		II		CTMTQG …

		-		Dự án…

		-		Dự án…

				Ghi chú:

		(*): Được giao tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh






